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Ghi chúKhoa/ Bộ mônSố lượngMã mônTên môn thiCa thiNgày thiSTT

25/05/2026    Thứ Hai

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng38MUS1401Kỹ thuật thanh nhạc 11-525/05/20261

27/05/2026    Thứ Tư

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng34AN232Kỹ thuật thanh nhạc 21-527/05/20261

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng35AN232Kỹ thuật thanh nhạc 21-527/05/20262

28/05/2026    Thứ Năm

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng29AN333Kỹ thuật thanh nhạc 31-528/05/20261

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng30AN333Kỹ thuật thanh nhạc 31-528/05/20262

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng1AN333Kỹ thuật thanh nhạc 31-528/05/20263

29/05/2026    Thứ Sáu

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng12AN141Kỹ thuật biểu diễn (vũ đạo) 11-529/05/20261

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng5AN141Kỹ thuật biểu diễn (vũ đạo) 11-529/05/20262

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng42AN242Kỹ thuật biểu diễn (vũ đạo) 21-529/05/20263

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng38AN242Kỹ thuật biểu diễn (vũ đạo) 21-529/05/20264

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng1AN242Kỹ thuật biểu diễn (vũ đạo) 21-529/05/20265

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng33AN245Vũ đạo (chuyên sâu)1-529/05/20266

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng29AN434Kỹ thuật thanh nhạc 41-529/05/20267

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng29AN434Kỹ thuật thanh nhạc 41-529/05/20268

Trang 1



29/05/2026    Thứ Sáu

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng38MUS1411Vũ đạo 11-529/05/20269

01/06/2026    Thứ Hai

Tự luậnKhoa Âm nhạc ứng dụng1AN201Tính năng nhạc cụ101/06/20261

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng15AN234Thanh nhạc ứng dụng 11-501/06/20262

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng15AN234Thanh nhạc ứng dụng 11-501/06/20263

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng7AN234Thanh nhạc ứng dụng 11-501/06/20264

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng11AN234Thanh nhạc ứng dụng 11-501/06/20265

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng11AN234Thanh nhạc ứng dụng 11-501/06/20266

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng16AN234Thanh nhạc ứng dụng 11-501/06/20267

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng6AN234Thanh nhạc ứng dụng 11-501/06/20268

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng11AN234Thanh nhạc ứng dụng 11-501/06/20269

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng13AN234Thanh nhạc ứng dụng 11-501/06/202610

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng15AN234Thanh nhạc ứng dụng 11-501/06/202611

Tự luận (1 ca)Khoa Âm nhạc ứng dụng1AN301Hòa thanh101/06/202612

Tự luận (1 ca)Khoa Âm nhạc ứng dụng46AN402Hòa thanh ứng dụng101/06/202613

Viết Khóa luận tốt nghiKhoa Truyền thông đa phương tiện71MC499KLTN ngành Truyền thông đa phương tiện1-501/06/202614

02/06/2026    Thứ Ba

Vấn đáp+Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng4AN104Lý thuyết âm nhạc1-502/06/20261

Vấn đáp+Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng7AN104Lý thuyết âm nhạc1-502/06/20262

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning19ML113Triết học Mác - Lênin102/06/20263

Trang 2



02/06/2026    Thứ Ba

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng34MUS1200Lý thuyết âm nhạc1-502/06/20264

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng1MUS1200Lý thuyết âm nhạc1-502/06/20265

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng1MUS1206Phân tích âm nhạc1-502/06/20266

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning157NA151Khoa học môi trường102/06/20267

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning167PLE1101Triết học Mác - Lênin102/06/20268

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning434ML202Tư tưởng Hồ Chí Minh202/06/20269

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế3LAW1100Pháp luật đại cương402/06/202610

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế336SH131Pháp luật đại cương402/06/202611

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning433PLE1102Kinh tế chính trị Mác - Lênin502/06/202612

03/06/2026    Thứ Tư

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng3AN112Ký xướng âm 11-503/06/20261

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng6AN112Ký xướng âm 11-503/06/20262

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng34MUS1210Ký xướng âm 11-503/06/20263

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning433PLE1102Kinh tế chính trị Mác - Lênin103/06/20264

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning431PLE1102Kinh tế chính trị Mác - Lênin203/06/20265

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning430PLE1102Kinh tế chính trị Mác - Lênin403/06/20266

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning400PLE1102Kinh tế chính trị Mác - Lênin503/06/20267

04/06/2026    Thứ Năm

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng41AN212Ký xướng âm 21-504/06/20261

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng39AN212Ký xướng âm 21-504/06/20262

Trang 3



04/06/2026    Thứ Năm

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng1AN212Ký xướng âm 21-504/06/20263

Thi trên máyTrung tâm Elearning280ML115Chủ nghĩa xã hội khoa học104/06/20264

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning54ML114Kinh tế chính trị Mác - Lênin204/06/20265

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning240PLE1102Kinh tế chính trị Mác - Lênin204/06/20266

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning329ML204Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam404/06/20267

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning337ML204Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam504/06/20268

05/06/2026    Thứ Sáu

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng17AN122Piano cơ bản1-505/06/20261

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng20AN122Piano cơ bản1-505/06/20262

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning287ML204Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam105/06/20263

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng32MUS1212Piano cơ bản1-505/06/20264

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning339ML204Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam205/06/20265

08/06/2026    Thứ Hai

Thực hành trên máyKhoa Âm nhạc ứng dụng43AN404Phối khí 2108/06/20261

Thực hành trên máyKhoa Âm nhạc ứng dụng3AN413Kỹ thuật Phòng thu108/06/20262

Thực hànhBộ môn Giáo dục thể chất321PG102GDTC: Thể dục cổ truyền cơ bản1-508/06/20263

Thực hànhBộ môn Giáo dục thể chất225PG106GDTC: Bóng bàn cơ bản1-508/06/20264

Thực hànhBộ môn Giáo dục thể chất189PG113GDTC: Bóng rổ cơ bản1-508/06/20265

Thực hành bộ mônBộ môn Giáo dục thể chất238PHY1102Thể dục cổ truyền cơ bản1-508/06/20266

Thực hành bộ mônBộ môn Giáo dục thể chất323PHY1111Bóng bàn cơ bản1-508/06/20267

Trang 4



08/06/2026    Thứ Hai

Thực hành bộ mônBộ môn Giáo dục thể chất290PHY1112Bóng rổ cơ bản1-508/06/20268

Thực hành bộ mônBộ môn Giáo dục thể chất59PHY1114Bóng đá cơ bản1-508/06/20269

09/06/2026    Thứ Ba

Bài tập lớnBộ môn Kế toán63AC314Kế toán máy1-509/06/20261

Viết tiểu luậnKhoa Du lịch239AD206Ẩm thực Việt Nam1-509/06/20262

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện467AD241Dẫn chương trình (MC)1-509/06/20263

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh125AE415Giao tiếp giữa các nền văn hoá1-509/06/20264

Vấn đápBộ môn Ngôn ngữ Nhật84AJ452Kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật1-509/06/20265

Viết Khóa luận tốt nghiBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc9AK499KLTN ngành Ngôn ngữ Hàn1-509/06/20266

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng46AN223Piano ứng dụng 11-509/06/20267

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng46AN223Piano ứng dụng 11-509/06/20268

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng35AN323Piano ứng dụng 21-509/06/20269

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng32AN323Piano ứng dụng 21-509/06/202610

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng1AN323Piano ứng dụng 21-509/06/202611

Vấn đáp (3 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc50AZ308Phiên dịch 21-309/06/202612

Viết báo cáo
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

53BA481CĐTN: Quản trị doanh nghiệp1-509/06/202613

Viết báo cáo
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

48BA483CĐTN: Quản trị đổi mới và sáng tạo1-509/06/202614

Viết báo cáo
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

9BA485CĐTN: Nhượng quyền kinh doanh1-509/06/202615

Viết Khóa luận tốt
nghiệp

Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

34BA499KLTN chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp1-509/06/202616

Viết tiểu luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng13BK490CĐTN: Chuyên ngành Ngân hàng1-509/06/202617

Trang 5



09/06/2026    Thứ Ba

Viết Khóa luận tốt nghiBộ môn Tài chính - Ngân hàng6BK499KLTN chuyên ngành Ngân hàng1-509/06/202618

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học6EC490CĐTN: Kinh tế học1-509/06/202619

Viết tiểu luậnBộ môn Thương mại điện tử244ECM1401Thương mại điện tử căn bản1-509/06/202620

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học457ECO1202Kinh tế vĩ mô109/06/202621

Viết tiểu luậnBộ môn Thương mại điện tử68ET330An toàn và bảo mật trong thương mại điện tử1-509/06/202622

Bài tập lớnBộ môn Thương mại điện tử72ET410Xây dựng và phát triển hệ thống Thương mại điện tử1-509/06/202623

Vấn đápBộ môn Kinh tế học31IE321Đàm phán kinh doanh quốc tế1-509/06/202624

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học64IE413Đầu tư quốc tế1-509/06/202625

Tiểu luận+ Bài tập lớnBộ môn Kinh tế học6IE490CĐTN: Kinh tế quốc tế1-509/06/202626

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin100IS430Công nghệ Blockchain1-509/06/202627

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin38IS480Kiến trúc doanh nghiệp1-509/06/202628

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin67IT320Phát triển ứng dụng với Python1-509/06/202629

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin92IT380Dự án Công nghệ thông tin1-509/06/202630

Viết tiểu luậnBộ môn Luật kinh tế114LAW253Công pháp Quốc tế1-509/06/202631

Viết tiểu luận
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

164LG301Chiến lược logistics và quản lý cung ứng1-509/06/202632

Bài tập lớn
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

217LG330Quản lý kho hàng1-509/06/202633

Viết tiểu luậnBộ môn Luật kinh tế64LK335Pháp luật trong Thương mại điện tử1-509/06/202634

Viết báo cáoBộ môn Luật kinh tế14LK480Thực tập tốt nghiệp1-509/06/202635

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

39MD420Thiết kế đồ họa trong marketing1-509/06/202636

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin29MI312Đồ họa1-509/06/202637

Trang 6



09/06/2026    Thứ Ba

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin73MI322Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tri thức1-509/06/202638

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

39MK334Digital Marketing1-509/06/202639

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

34MK334Digital Marketing1-509/06/202640

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

39MK426Truyền thông Marketing tích hợp1-509/06/202641

Tiểu luận+ Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện145MMC1216Phần mềm thiết kế1-509/06/202642

Tiểu luận+ Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện198MMC1407Kỹ thuật ghi hình và tổ chức sản xuất1-509/06/202643

Viết Khóa luận tốt nghiBộ môn Điều dưỡng8NR419KLTN: Chuyên sâu điều dưỡng các bệnh nội khoa1-509/06/202644

Viết tiểu luậnBộ môn Điều dưỡng47NR471CĐTN: Điều dưỡng Nội khoa1-509/06/202645

Thực hànhBộ môn Giáo dục thể chất276PG115GDTC: Bóng chuyền cơ bản1-509/06/202646

Thực hànhBộ môn Giáo dục thể chất30PG118GDTC: Thể dục cơ bản1-509/06/202647

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh39PG331Lý luận giảng dạy tiếng Anh1-509/06/202648

Thực hànhBộ môn Giáo dục thể chất152PHY1101Thể dục cơ bản1-509/06/202649

Thực hành bộ mônBộ môn Giáo dục thể chất303PHY1113Bóng chuyền cơ bản1-509/06/202650

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin27SE380Project1-509/06/202651

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin57SE422Phát triển dự án1-509/06/202652

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học2SH113Văn hóa Đông Nam á1-509/06/202653

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học14SH122Địa lý thế giới1-509/06/202654

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin20TC300Mô hình hóa và mô phỏng1-509/06/202655

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin13TC316An ninh mạng truyền thông1-509/06/202656

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin30TC473Quản lý mạng viễn thông1-509/06/202657

Trang 7



09/06/2026    Thứ Ba

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học17TR112Tổng quan du lịch1-509/06/202658

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học19TR222Địa lí du lịch1-509/06/202659

Viết báo cáoKhoa Du lịch89TR283Thực tập doanh nghiệp1-509/06/202660

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học37TR316Quảng bá xúc tiến du lịch1-509/06/202661

Viết tiểu luậnKhoa Du lịch69TR494CĐTN: Đánh giá nguồn nhân lực trong du lịch1-509/06/202662

Viết Khóa luận tốt nghiKhoa Du lịch76TR499KLTN ngành Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành1-509/06/202663

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học73VC232Kinh tế Việt Nam1-509/06/202664

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học55VC303Văn hóa ứng xử của người Việt1-509/06/202665

Viết báo cáoBộ môn Việt Nam học8VC429Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch1-509/06/202666

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học27VC431
CĐTN: Ứng xử giao tiếp ngôn ngữ - văn hóa của người
Việt

1-509/06/202667

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học56VC433CĐTN: Tiếp biến văn hóa1-509/06/202668

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh310ENG1101Tiếng Anh sơ cấp2-309/06/202669

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế109LAW373Luật tài chính209/06/202670

Tự luận (1 ca)Bộ môn Toán269MA111Giải tích 2309/06/202671

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán499AC201Nguyên lý kế toán409/06/202672

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh310ENG1101Tiếng Anh sơ cấp5-609/06/202673

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật153GJ242Tiếng Nhật trung cấp 2509/06/202674

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học135EC221Luật kinh tế609/06/202675

Tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh179ES242Kỹ năng Viết tiếng Anh 2609/06/202676

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh1326ENG1101Tiếng Anh sơ cấp709/06/202677

Trang 8



10/06/2026    Thứ Tư

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh105AE409Dịch nói 2110/06/20261

Viết Khóa luận tốt nghiBộ môn Ngôn ngữ Anh36AE499KLTN ngành Ngôn ngữ Anh1-510/06/20262

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật11AJ448BCĐTN: Phương pháp đánh giá trong giáo dục tiếng Nhật1-510/06/20263

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng36AN251Thực hành biểu diễn 11-510/06/20264

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng36AN251Thực hành biểu diễn 11-510/06/20265

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng31AN352Thực hành biểu diễn 21-510/06/20266

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng30AN352Thực hành biểu diễn 21-510/06/20267

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng29AN499Chương trình tốt nghiệp1-510/06/20268

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

57BA320Kinh doanh quốc tế1-510/06/20269

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

96BA320Kinh doanh quốc tế1-510/06/202610

Viết Khóa luận tốt
nghiệp

Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

12BA498KLTN chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế1-510/06/202611

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện48DF203Thiết kế dàn trang1-510/06/202612

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện27DW301Thiết kế giao diện Web1-510/06/202613

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc40EK211Kinh tế Hàn Quốc1-510/06/202614

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện5FA130Nguyên lý thị giác và màu sắc1-510/06/202615

Trắc nghiệmBộ môn Ngôn ngữ Pháp219FRA1701Tiếng Pháp 1110/06/202616

Tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh31GE121Tiếng Anh sơ trung cấp 11-210/06/202617

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh97GE121Tiếng Anh sơ trung cấp 11-210/06/202618

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện52GRD1403Thiết kế biểu tượng1-510/06/202619

Thực hành bộ mônKhoa Du lịch98HR204Quản trị lưu trú (HK/Rooms Division)1-510/06/202620

Trang 9
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Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học98IE204Kinh tế các nước ASEAN1-510/06/202621

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học13IE302Kinh tế quốc tế 21-510/06/202622

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học99IE322Kinh doanh quốc tế1-510/06/202623

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin142IS330Dữ liệu lớn1-510/06/202624

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin26IS332Phân tích thiết kế hướng đối tượng1-510/06/202625

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin147IS334Quản lý dự án hệ thống thông tin1-510/06/202626

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin63IS345An toàn thông tin1-510/06/202627

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin37IS383Hệ thống thông tin nâng cao1-510/06/202628

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện5MC392Thực tập truyền thông1-510/06/202629

Viết tiểu luậnKhoa Truyền thông đa phương tiện7MD121Phần mềm thiết kế1-510/06/202630

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện145MD413Tòa soạn đa phương tiện1-510/06/202631

Viết tiểu luậnKhoa Truyền thông đa phương tiện71MD424Quan hệ công chúng1-510/06/202632

Viết báo cáo
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

72MK302Nghiên cứu marketing1-510/06/202633

Viết báo cáo
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

109MK302Nghiên cứu marketing1-510/06/202634

Viết báo cáo
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

145MK302Nghiên cứu marketing1-510/06/202635

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

5MK420Marketing công nghiệp1-510/06/202636

Viết báo cáo
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

22MK481CĐTN: Quản trị marketing1-510/06/202637

Viết báo cáo
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

25MK482CĐTN: Quản trị quan hệ khách hàng1-510/06/202638

Viết Khóa luận tốt
nghiệp

Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

3MK499KLTN chuyên ngành Quản trị marketing1-510/06/202639

Trang 10



10/06/2026    Thứ Tư

Tiểu luận+ Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện146MMC1481Thực tập truyền thông1-510/06/202640

Thực hành tại bệnh việnBộ môn Điều dưỡng77NR211Điều dưỡng các bệnh Nội khoa 11-510/06/202641

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh40PE422Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành1-510/06/202642

Thực hànhBộ môn Giáo dục thể chất364PG120GDTC: Thể dục cơ bản nâng cao1-510/06/202643

Thực hànhBộ môn Giáo dục thể chất5PG146GDTC: Gym nâng cao 11-510/06/202644

Thực hành bộ mônBộ môn Giáo dục thể chất608PHY1105Thể dục cơ bản nâng cao1-510/06/202645

Thực hành bộ mônBộ môn Giáo dục thể chất33PHY1221Gym nâng cao 11-510/06/202646

Viết báo cáoBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc61PZ451Thực tập tiếng Trung Quốc1-510/06/202647

Bài tập lớnKhoa Du lịch145TG210Thiết kế chương trình du lịch1-510/06/202648

Viết tiểu luậnKhoa Du lịch139TG221Các tôn giáo trên thế giới1-510/06/202649

Bài tập lớnKhoa Du lịch154TG311Thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiện1-510/06/202650

Vấn đápBộ môn Ngôn ngữ Nhật22TJ401Tiếng Nhật du lịch và khách sạn 11-510/06/202651

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện161TM291Thực tập báo chí1-510/06/202652

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện57TM313Kỹ năng tác nghiệp báo chí trên các thiết bị công nghệ1-510/06/202653

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện34TM412Phóng sự truyền hình1-510/06/202654

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học277VC200Văn hoá Việt Nam1-510/06/202655

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học80VC206Ngôn ngữ Việt Nam1-510/06/202656

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học75VC209Văn học Việt Nam1-510/06/202657

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học20VC214Văn học hiện đại Việt Nam1-510/06/202658

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học54VC229Thực tập thực tế1-510/06/202659

Trang 11
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Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh145AE301Dịch viết 1210/06/202660

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc166AK301Dịch viết 1210/06/202661

Vấn đáp (2 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Pháp219FRA1701Tiếng Pháp 12-310/06/202662

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng104MA233Thống kê y học210/06/202663

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán110AC335Kế toán công ty310/06/202664

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc50AZ309Lý thuyết – Nghiệp vụ biên phiên dịch310/06/202665

Tự luận (1 ca)Khoa Du lịch60HR311Quản trị dịch vụ bổ sung trong khách sạn310/06/202666

Thi trên máy (1 ca)
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

148LG319
Các phương pháp phân tích định lượng trong Logistics
và Quản lý chuỗi cung ứng

310/06/202667

Tự luận (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng444FN211Tài chính doanh nghiệp410/06/202668

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh310ENG1101Tiếng Anh sơ cấp5-610/06/202669

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế91LK325Luật Đầu tư510/06/202670

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học360EC102Nhập môn kinh tế học610/06/202671

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng79FN438Đầu tư tài chính610/06/202672

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh97GE121Tiếng Anh sơ trung cấp 1710/06/202673

11/06/2026    Thứ Năm

Viết tiểu luậnBộ môn Kế toán191AC345Phân tích kinh doanh1-511/06/20261

Viết báo cáoBộ môn Kế toán85AC495Thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán1-511/06/20262

Viết Khóa luận tốt nghiBộ môn Kế toán17AC499KLTN ngành Kế toán1-511/06/20263

Trắc nghiệm+tự luận (2Bộ môn Ngôn ngữ Anh101AE490CĐTN: Thực hành tiếng Anh1-211/06/20264

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc97AK481
CĐTN: Hoạt động văn hoá- xã hội và kinh tế của người
Hàn tại Việt Nam

1-511/06/20265

Trang 12
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Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng11AN253Trống1-511/06/20266

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng4AN311Sáng tác ca khúc 11-511/06/20267

Thực hành bộ mônKhoa Âm nhạc ứng dụng31AN412Sáng tác ca khúc 21-511/06/20268

Vấn đáp (3 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc21AZ445CĐTN: Phiên dịch chuyên ngành1-311/06/20269

Tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc36AZ458
CĐTN: Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung
Quốc

1-211/06/202610

Bài tập lớnBộ môn Tài chính - Ngân hàng66BA222Phân tích và lập dự án1-511/06/202611

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

73BA224Quản trị điều hành dự án1-511/06/202612

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

66BA353Quản trị dự án đầu tư quốc tế1-511/06/202613

Vấn đáp (5 ca)
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

56BA355Thanh toán trong kinh doanh quốc tế1-511/06/202614

Viết báo cáoBộ môn Ngôn ngữ Anh84BE490Thực tập tốt nghiệp Tiếng Anh trong doanh nghiệp1-511/06/202615

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin238CF213Cấu trúc dữ liệu và giải thuật1-511/06/202616

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin150CS223Lập trình Java1-511/06/202617

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện25DG302Thiết kế đồ họa 21-511/06/202618

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện28DS201Phần mềm thiết kế 3 (Animate)1-511/06/202619

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện45DT202Chữ và Thiết kế đồ họa chữ1-511/06/202620

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học2EC313Mô hình hóa và ứng dụng1-511/06/202621

Viết tiểu luậnKhoa Truyền thông đa phương tiện53FA421Thiết kế đồ hoạ truyền thông1-511/06/202622

Viết Khóa luận tốt nghiBộ môn Tài chính - Ngân hàng62FN499KLTN chuyên ngành Tài chính1-511/06/202623

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện52GRD1102Hình họa 21-511/06/202624

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc218GZ101Tiếng Trung 1111/06/202625

Trang 13
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Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc6GZ133Tiếng Trung sơ cấp 3111/06/202626

Thực hành bộ mônKhoa Du lịch106HR205Quản trị phục vụ bàn1-511/06/202627

Viết báo cáoKhoa Du lịch14HR481Thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn1-511/06/202628

Viết Khóa luận tốt nghiKhoa Du lịch28HR499KLTN ngành Quản trị khách sạn1-511/06/202629

Vấn đápBộ môn Kinh tế học19IE332Tài trợ thương mại quốc tế1-511/06/202630

Vấn đápBộ môn Kinh tế học39IE332Tài trợ thương mại quốc tế1-511/06/202631

Viết báo cáoBộ môn Kinh tế học19IE495Thực tập tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế1-511/06/202632

Viết Khóa luận tốt nghiBộ môn Kinh tế học59IE499KLTN ngành Kinh tế quốc tế1-511/06/202633

Bài tập lớnKhoa Du lịch207IS387Chuyển đổi số trong du lịch1-511/06/202634

Tự luận (1 ca)Bộ môn Toán22MA120Đại số tuyến tính111/06/202635

Tiểu luận+ Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện116MC308Sự kiện và tổ chức sự kiện1-511/06/202636

Viết tiểu luậnKhoa Truyền thông đa phương tiện148MC341Phương pháp nghiên cứu truyền thông1-511/06/202637

Viết tiểu luậnKhoa Truyền thông đa phương tiện47MD423Quan hệ công chúng1-511/06/202638

Vấn đáp
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

36MK331Marketing ngân hàng1-511/06/202639

Viết tiểu luậnKhoa Du lịch69MK337Marketing trong kinh doanh du lịch1-511/06/202640

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

114MK416Marketing quốc tế1-511/06/202641

Tiểu luận+ Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện125MMC1406Nguyên lý thị giác và màu sắc1-511/06/202642

Thực hành tại bệnh việnBộ môn Điều dưỡng29NR303Điều dưỡng phục hồi chức năng1-511/06/202643

Thực hành tại bệnh việnBộ môn Điều dưỡng29NR314Điều dưỡng các bệnh truyền nhiễm1-511/06/202644

Viết báo cáoBộ môn Ngôn ngữ Anh64PE490Thực tập tốt nghiệp Tiếng Anh sư phạm1-511/06/202645

Trang 14
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Viết báo cáoBộ môn Ngôn ngữ Nhật3PJ403Thực tập tiếng Nhật trong nước1-511/06/202646

Viết báo cáo KN2Bộ môn Ngôn ngữ Nhật3PJ403Thực tập tiếng Nhật trong nước1-511/06/202647

Viết báo cáoKhoa Du lịch21TR484Thực tập tốt nghiệp1-511/06/202648

Viết báo cáoKhoa Du lịch28TR485Thực tập quản trị lữ hành và tổ chức sự kiện1-511/06/202649

Viết tiểu luậnKhoa Du lịch70TR495CĐTN: Đánh giá chất lượng dịch vụ trong du lịch1-511/06/202650

Viết báo cáoKhoa Kinh tế - Quản lý1TT500Thực tập tốt nghiệp1-511/06/202651

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học44VIE1205Văn hóa các nước Đông Nam Á1-511/06/202652

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học41VIE1206Địa lý thế giới1-511/06/202653

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học138VIE1400Văn hóa Việt Nam1-511/06/202654

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học44VIE1432Kinh tế Việt Nam1-511/06/202655

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học74VP302Cơ sở truyền thông báo chí1-511/06/202656

Viết báo cáoBộ môn Việt Nam học48VP412
Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa - Truyền
thông

1-511/06/202657

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học144ECO1100Nhập môn kinh tế học211/06/202658

Trắc nghiệmBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc130GK263Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Hàn 6211/06/202659

Vấn đáp (2 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc218GZ101Tiếng Trung 12-311/06/202660

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế89LH325Pháp luật về quản trị và tổ chức lại doanh nghiệp211/06/202661

Tự luận (1 ca)Bộ môn Toán58MA142Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế211/06/202662

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh101AE490CĐTN: Thực hành tiếng Anh311/06/202663

Tự luận (1 ca)Khoa Du lịch225FTO1403Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch311/06/202664

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế112LAW251Luật thương mại311/06/202665

Trang 15



11/06/2026    Thứ Năm

Tự luận (1 ca)Bộ môn Toán116MAT1111Toán cho các nhà kinh tế311/06/202666

Tự luận (1 ca)Bộ môn Toán434MAT1111Toán cho các nhà kinh tế411/06/202667

Tự luận (1 ca)Bộ môn Kế toán130AC317Tổ chức hạch toán kế toán511/06/202668

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc170AK323Tiếng Hàn cao cấp 4511/06/202669

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh84ENG1103Tiếng Anh trung cấp5-611/06/202670

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh123GE112Tiếng Anh sơ cấp 25-611/06/202671

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh167EL221Ngữ pháp học611/06/202672

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng192FN222Tài chính công611/06/202673

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh123GE112Tiếng Anh sơ cấp 2611/06/202674

Tự luận (1 ca)
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

112MK323Quản trị sản phẩm611/06/202675

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh339ENG1103Tiếng Anh trung cấp711/06/202676

12/06/2026    Thứ Sáu

Viết tiểu luậnBộ môn Công tác xã hội111AD216Kỹ năng sống1-512/06/20261

Viết tiểu luậnBộ môn Công tác xã hội114AD216Kỹ năng sống1-512/06/20262

Viết tiểu luậnBộ môn Công tác xã hội111AD216Kỹ năng sống1-512/06/20263

Viết tiểu luậnBộ môn Công tác xã hội114AD216Kỹ năng sống1-512/06/20264

Viết tiểu luậnBộ môn Công tác xã hội113AD216Kỹ năng sống1-512/06/20265

Viết tiểu luậnBộ môn Công tác xã hội111AD216Kỹ năng sống1-512/06/20266

Viết tiểu luậnBộ môn Công tác xã hội114AD216Kỹ năng sống1-512/06/20267

Viết tiểu luậnBộ môn Công tác xã hội111AD216Kỹ năng sống1-512/06/20268

Trang 16



12/06/2026    Thứ Sáu

Viết tiểu luậnBộ môn Công tác xã hội112AD216Kỹ năng sống1-512/06/20269

Viết tiểu luậnBộ môn Công tác xã hội111AD216Kỹ năng sống1-512/06/202610

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin32AI310Học sâu1-512/06/202611

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin34AI320Xử lý ngôn ngữ tự nhiên1-512/06/202612

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật38AJ449BCĐTN: Nhật Bản từ góc nhìn đa văn hóa1-512/06/202613

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc65AK312Văn học Hàn Quốc1-512/06/202614

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

50BA314Quản trị nguồn nhân lực1-512/06/202615

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

87BA314Quản trị nguồn nhân lực1-512/06/202616

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

99BA314Quản trị nguồn nhân lực1-512/06/202617

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

40BA331Khởi sự kinh doanh1-512/06/202618

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

69BA331Khởi sự kinh doanh1-512/06/202619

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

118BA331Khởi sự kinh doanh1-512/06/202620

Viết báo cáo
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

39BA495Thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh1-512/06/202621

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin1CS122Lập trình hướng đối tượng1-512/06/202622

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện1DA103Cơ sở tạo hình 21-512/06/202623

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh255ENG1103Tiếng Anh trung cấp1-212/06/202624

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh187ES212Kỹ năng Nghe tiếng Anh 2112/06/202625

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện40FA212Cách điệu đồ họa1-512/06/202626

Viết báo cáoBộ môn Tài chính - Ngân hàng28FN495Thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng1-512/06/202627

Trang 17



12/06/2026    Thứ Sáu

Viết tiểu luậnKhoa Du lịch124FTO1210Marketing du lịch1-512/06/202628

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện50GRD1202Cơ sở tạo hình 21-512/06/202629

Thực hành bộ mônKhoa Du lịch99HR200Quản trị tiền sảnh1-512/06/202630

Thực hành bộ mônKhoa Du lịch57HR221Nghiệp vụ chế biến bánh và kem1-512/06/202631

Viết báo cáo
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

18LG495
Thực tập tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi
cung ứng

1-512/06/202632

Viết Khóa luận tốt
nghiệp

Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

44LG499KLTN ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng1-512/06/202633

Viết tiểu luậnKhoa Truyền thông đa phương tiện77MC223Thăm dò dư luận xã hội1-512/06/202634

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

13MK425Quan hệ công chúng1-512/06/202635

Viết báo cáo
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

29MK495Thực tập tốt nghiệp ngành Marketing1-512/06/202636

Viết Khóa luận tốt
nghiệp

Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

45MK498KLTN ngành Marketing1-512/06/202637

Tiểu luận+ Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện147MMC1201Nhập môn về quảng cáo1-512/06/202638

Thực hành tại bệnh việnBộ môn Điều dưỡng76NC211Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng1-512/06/202639

Bài tập lớnBộ môn Ngôn ngữ Anh52PE495CĐTN: Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh1-512/06/202640

Bài tập lớnBộ môn Ngôn ngữ Anh72PG342Kiểm tra và đánh giá1-512/06/202641

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc20PK331Thực tập tiếng Hàn1-512/06/202642

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin186SE302Công nghệ phần mềm1-512/06/202643

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin148SE312Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm1-512/06/202644

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học70SM202Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế1-512/06/202645

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học76SM202Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế1-512/06/202646

Trang 18



12/06/2026    Thứ Sáu

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học77SM202Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế1-512/06/202647

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học28SM202Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế1-512/06/202648

Viết tiểu luậnKhoa Du lịch163SM310Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch1-512/06/202649

Viết tiểu luậnKhoa Truyền thông đa phương tiện165TM111Phương pháp thu thập thông tin xã hội1-512/06/202650

Viết tiểu luậnKhoa Truyền thông đa phương tiện159TM212Luật pháp và đạo đức báo chí1-512/06/202651

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện80TM421Viết bài PR1-512/06/202652

Viết Khóa luận tốt nghiBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc36TZ499KLTN ngành Ngôn ngữ Trung Quốc1-512/06/202653

Vấn đápBộ môn Việt Nam học80VC240Nhập môn thư pháp chữ Hán1-512/06/202654

Viết tiểu luậnBộ môn Việt Nam học134VIE1400Văn hóa Việt Nam1-512/06/202655

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán146AC212Kế toán tài chính 2212/06/202656

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

25BA102Quản trị học đại cương212/06/202657

Trắc nghiệmBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc1GZ101Tiếng Trung 1212/06/202658

Tự luận (1 ca)Bộ môn Toán178MA100Logic và suy luận toán học212/06/202659

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc1GZ101Tiếng Trung 1312/06/202660

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Toán430MA231Xác suất thống kê ứng dụng312/06/202661

Tự luận (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng203FN212Quản trị tài chính doanh nghiệp 1412/06/202662

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

304MKT1201Marketing căn bản412/06/202663

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

484BSA1201Quản trị học đại cương512/06/202664

Tự luận (1 ca)Khoa Du lịch83BA335Quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh lữ hành612/06/202665

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Toán338MA232Thống kê xã hội học612/06/202666

Trang 19



15/06/2026    Thứ Hai

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện79AD240Nhiếp ảnh cơ bản1-515/06/20261

Vấn đápBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc165AK305Dịch nói 11-515/06/20262

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc110AZ318Ngữ pháp Tiếng Trung Quốc1-515/06/20263

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

50BA327Quản trị chất lượng1-515/06/20264

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

6BA354Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu1-515/06/20265

Bài tập lớnBộ môn Tài chính - Ngân hàng44BK201Ngân hàng thương mại 11-515/06/20266

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

29BSA1411Quản trị nguồn nhân lực1-515/06/20267

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

109BSA1411Quản trị nguồn nhân lực1-515/06/20268

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

130BSA1411Quản trị nguồn nhân lực1-515/06/20269

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin56CS224Lập trình .Net1-515/06/202610

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin29CS315Nguyên lý hệ điều hành1-515/06/202611

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin68CS318Lập trình ứng dụng di động1-515/06/202612

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin162CS320Học máy1-515/06/202613

Viết tiểu luậnKhoa Truyền thông đa phương tiện31DA302Phương pháp nghiên cứu trong thiết kế đồ họa1-515/06/202614

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện46DS103Phần mềm thiết kế 21-515/06/202615

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện45GRD1405Ảnh thương mại và quảng cáo1-515/06/202616

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc403GZ102Tiếng Trung 2115/06/202617

Bài tập lớnKhoa Du lịch102HOM1401Quản trị kinh doanh nhà hàng1-515/06/202618

Thực hành bộ mônKhoa Du lịch95HR222Quản trị vận hành bếp1-515/06/202619

Trang 20



15/06/2026    Thứ Hai

Thực hànhKhoa Âm nhạc ứng dụng16IM210Tin học âm nhạc1-515/06/202620

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin103IT334Internet of Things1-515/06/202621

Viết tiểu luậnKhoa Truyền thông đa phương tiện174MC321Truyền thông Marketing tích hợp1-515/06/202622

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện34MD211Thiết kế hoạt hình 2D1-515/06/202623

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện35MD212Thiết kế nhận diện thương hiệu và quảng cáo1-515/06/202624

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

86MK325Quản trị kênh phân phối1-515/06/202625

Thi trên máy (2 ca)Khoa Âm nhạc ứng dụng32MUS1100Tin học âm nhạc1-215/06/202626

Thực hành bộ mônBộ môn Điều dưỡng1NR211BTH điều dưỡng các bệnh nội khoa 11-515/06/202627

Bài tập lớnBộ môn Ngôn ngữ Anh33PE431Thiết kế chương trình và chương trình chi tiết1-515/06/202628

Bài tập lớnBộ môn Ngôn ngữ Anh114PG341Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu1-515/06/202629

Thực hành bộ mônBộ môn Điều dưỡng65PH337Sơ cấp cứu trong quá trình phục vụ du lịch1-515/06/202630

Viết tiểu luận
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

9SC218Quản lý chuỗi cung ứng1-515/06/202631

Viết tiểu luận
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

130SC321Quản lý mua hàng1-515/06/202632

Bài tập lớnKhoa Truyền thông đa phương tiện77TM312Biên tập Báo chí Đa phương tiện1-515/06/202633

Bài tập lớnKhoa Du lịch323TR282Kiến tập1-515/06/202634

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật152AJ201Ngữ pháp tiếng Nhật 1215/06/202635

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh310ENG1101Tiếng Anh sơ cấp2-315/06/202636

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật1GJ343Tiếng Nhật cao cấp 1215/06/202637

Vấn đáp (2 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc403GZ102Tiếng Trung 22-315/06/202638

Trắc nghiệmBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc94GK102Tiếng Hàn 2315/06/202639
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15/06/2026    Thứ Hai

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế107LAW252Luật lao động315/06/202640

Tự luậnBộ môn Điều dưỡng29NR303Điều dưỡng phục hồi chức năng315/06/202641

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Nhật86TJ315Dịch viết 1315/06/202642

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán297ACC1201Nguyên lý kế toán415/06/202643

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh63BE310Tiếng Anh chuyên ngành nhân sự415/06/202644

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Pháp118GF101Tiếng Pháp 1415/06/202645

Vấn đáp (2 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Pháp118GF101Tiếng Pháp 15-615/06/202646

Thực hành trên máyKhoa Công nghệ thông tin448IM206Ứng dụng Excel515/06/202647

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc132AK315Tiếng Hàn cao cấp 2615/06/202648

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học152EC200Kinh tế vĩ mô và vi mô615/06/202649

Tự luận (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng97FN313Quản trị tài chính doanh nghiệp 2615/06/202650

Tự luận (1 ca)Bộ môn Việt Nam học81VL101Tiếng Việt thực hành615/06/202651

16/06/2026    Thứ Ba

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

32BA329Mô phỏng kinh doanh1-516/06/20261

Bài tập lớn
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

37BA329Mô phỏng kinh doanh1-516/06/20262

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

114BA345Thương mại điện tử1-516/06/20263

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

79BA420Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp1-516/06/20264

Bài tập lớnBộ môn Tài chính - Ngân hàng44BK201Ngân hàng thương mại 11-516/06/20265

Viết tiểu luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng29BK327Xuất nhập khẩu1-516/06/20266
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16/06/2026    Thứ Ba

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

35BSA1401Quản trị kinh doanh1-516/06/20267

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

70BSA1401Quản trị kinh doanh1-516/06/20268

Viết tiểu luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

76BSA1401Quản trị kinh doanh1-516/06/20269

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc406CHN1701Tiếng Trung 1116/06/202610

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin33CS321Tiền xử lý dữ liệu1-516/06/202611

Bài tập lớn
Bộ môn Khoa học máy tính, Mạng và
truyền thông

18CSE1400Kiến trúc máy tính1-516/06/202612

Bài tập lớnBộ môn Thương mại điện tử72ET311Marketing trong Thương mại điện tử1-516/06/202613

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin347FIT1202Lập trình cơ sở 21-516/06/202614

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin321FIT1211Lập trình hướng đối tượng1-516/06/202615

Viết tiểu luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng52FN261Tài chính quốc tế1-516/06/202616

Tự luận (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng46FN482CĐTN: Chuyên ngành Tài chính116/06/202617

Thực hành tại bệnh việnBộ môn Điều dưỡng77NR331Điều dưỡng các bệnh Ngoại khoa 11-516/06/202618

Bài tập lớnBộ môn Ngôn ngữ Anh65PE423Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em1-516/06/202619

Giảng thửBộ môn Ngôn ngữ Nhật36PJ422Giảng dạy Tiếng Nhật 21-516/06/202620

Vấn đápBộ môn Ngôn ngữ Nhật18PJ424Tiếng Nhật kinh tế 21-516/06/202621

Bài tập lớn
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

33SC305Mô phỏng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng1-516/06/202622

Bài tập lớnKhoa Du lịch144SM330Khởi nghiệp du lịch1-516/06/202623

Bài tập lớnBộ môn Ngôn ngữ Anh126SM421Tập dượt nghiên cứu khoa học1-516/06/202624

Bài tập lớnKhoa Du lịch64TG211Điều hành chương trình du lịch1-516/06/202625
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16/06/2026    Thứ Ba

Thực hành bộ mônKhoa Du lịch157TG312Thiết kế và tổ chức Teambuilding1-516/06/202626

Vấn đápKhoa Du lịch154TR318Văn hóa kinh doanh du lịch1-516/06/202627

Vấn đáp (2 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc406CHN1701Tiếng Trung 12-316/06/202628

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Toán416MA231Xác suất thống kê ứng dụng216/06/202629

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh178ES232Kỹ năng Đọc tiếng Anh 2316/06/202630

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc107GZ228Tiếng Trung cao cấp316/06/202631

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng29PH334Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y tế316/06/202632

Tự luậnBộ môn Kế toán50AC418Lập và phân tích báo cáo tài chính4-516/06/202633

Tự luận (1 ca)
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

108MK430Marketing dịch vụ416/06/202634

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng5NP211Dược lý416/06/202635

Tự luận (1 ca)Bộ môn Việt Nam học308VIE1100Ngôn ngữ học đại cương416/06/202636

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh253GE222Tiếng Anh sơ trung cấp 25-616/06/202637

Tự luận (1 ca)Khoa Truyền thông đa phương tiện146MMC1402Tin và viết tin516/06/202638

Tự luận (1 ca)Khoa Truyền thông đa phương tiện5TM131Tin và viết tin516/06/202639

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc89AK482
CĐTN: Ý thức của người Hàn trong thành ngữ và tục
ngữ Hàn Quốc

616/06/202640

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc109AZ323Giao tiếp liên văn hóa616/06/202641

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh70BE323Tiếng Anh chuyên ngành bán hàng và tiếp thị616/06/202642

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh301GE222Tiếng Anh sơ trung cấp 2616/06/202643

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng80NUR1212Dược lý616/06/202644

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật67PJ325Tiếng Nhật kinh tế 1616/06/202645
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17/06/2026    Thứ Tư

Bài tập lớn
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

141LG303Vận tải logistics17/06/20261

Vấn đáp
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

28BA414Kỹ năng lãnh đạo1-517/06/20262

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học62EC204Kinh tế vi mô117/06/20263

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning388ELE1100Tin học văn phòng117/06/20264

Vấn đáp (5 ca)Khoa Du lịch102FTO1402Giao tiếp liên văn hóa1-517/06/20265

Bài tập lớn
Bộ môn Công nghệ thông tin & Hệ
thống thông tin

29INS1400Hệ thống thông tin1-517/06/20266

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin63IS222Cơ sở dữ liệu1-517/06/20267

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin138IS224Lập trình khoa học dữ liệu1-517/06/20268

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin28IS314Hệ thống thông tin1-517/06/20269

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin23IS315Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ1-517/06/202610

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin35IS325Cơ sở dữ liệu phân tán1-517/06/202611

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin74IS326Khai phá dữ liệu1-517/06/202612

Bài tập lớnKhoa Công nghệ thông tin230IT333Công nghệ Web1-517/06/202613

Thực hành trên máyBộ môn Toán1MA234Thống kê117/06/202614

Vấn đáp
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

8MK424Quản trị bán hàng1-517/06/202615

Thực hành tại bệnh việnBộ môn Điều dưỡng29NR415Điều dưỡng các bệnh tâm thần1-517/06/202616

Tự luận (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng182FAB1431Bảo hiểm217/06/202617

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng13FN201Tài chính tiền tệ căn bản217/06/202618

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Điều dưỡng7GD333Tiếng Đức trung cấp 3217/06/202619

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh1GE232Tiếng Anh trung cấp 22-317/06/202620
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17/06/2026    Thứ Tư

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh305GE232Tiếng Anh trung cấp 22-317/06/202621

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh175AE212Đất nước học Anh, Mỹ317/06/202622

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh66AE302Dịch viết 2317/06/202623

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Điều dưỡng7GD333Tiếng Đức trung cấp 3317/06/202624

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế6LAW121Luật dân sự 1317/06/202625

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế117LAW1421Luật dân sự 1317/06/202626

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng2NUR1203Mô phôi - Di truyền317/06/202627

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc178AK216Ngữ âm và từ vựng tiếng Hàn417/06/202628

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học297ECO1201Kinh tế vi mô417/06/202629

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh82EL425Ngữ dụng517/06/202630

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh265ENG1102Tiếng Anh sơ trung cấp5-617/06/202631

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh48GE222Tiếng Anh sơ trung cấp 25-617/06/202632

Tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh31GE222Tiếng Anh sơ trung cấp 25-617/06/202633

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán136AC334Kế toán quốc tế (FA) 2617/06/202634

Tự luận (1 ca)Khoa Du lịch62BA330Quản trị chiến lược trong kinh doanh du lịch617/06/202635

Tự luận (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng95FN416Phân tích tài chính doanh nghiệp617/06/202636

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh1GE232Tiếng Anh trung cấp 2617/06/202637

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật139GJ344Tiếng Nhật cao cấp 2617/06/202638

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh550ENG1102Tiếng Anh sơ trung cấp717/06/202639

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh566GE232Tiếng Anh trung cấp 2717/06/202640
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17/06/2026    Thứ Tư

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc130GK263Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Hàn 6717/06/202641

18/06/2026    Thứ Năm

Vấn đápBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc168AK308Dịch nói 21-518/06/20261

Bài tập lớnBộ môn Tài chính - Ngân hàng88BK201Ngân hàng thương mại 11-518/06/20262

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning388ELE1100Tin học văn phòng118/06/20263

Viết tiểu luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng50FN481CĐTN: Ngành Tài chính - Ngân hàng1-518/06/20264

Viết báo cáoBộ môn Ngôn ngữ Nhật140GJ372Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật cao cấp 21-518/06/20265

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc118GZ212Thực hành tiếng Trung Quốc 5118/06/20266

Vấn đáp (5 ca)
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

32MKT1401Hành vi người tiêu dùng1-518/06/20267

Vấn đáp (5 ca)
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

57MKT1401Hành vi người tiêu dùng1-518/06/20268

Vấn đáp (5 ca)
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

65MKT1401Hành vi người tiêu dùng1-518/06/20269

Vấn đáp (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh119PG332Phương pháp giảng dạy tiếng Anh118/06/202610

Vấn đáp
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

95SB203Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh1-518/06/202611

Vấn đáp
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

136SB203Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh1-518/06/202612

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học68SM202Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế1-518/06/202613

Viết tiểu luậnBộ môn Kinh tế học80SM202Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế1-518/06/202614

Vấn đápBộ môn Ngôn ngữ Nhật74TJ415Dịch nói 11-518/06/202615

Vấn đáp (2 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc118GZ212Thực hành tiếng Trung Quốc 52-318/06/202616

Thực hành trên máyBộ môn Toán299MAT1221Xác suất thống kê218/06/202617
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18/06/2026    Thứ Năm

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng5NA162Hóa - Hóa sinh218/06/202618

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng300NUR1204Hóa - Hóa sinh218/06/202619

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán81AC341Kế toán quản trị318/06/202620

Trắc nghiệm+tự luậnKhoa Du lịch102FTO1201Cơ sở văn hóa Việt Nam318/06/202621

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật10GJ143Tiếng Nhật sơ cấp 3318/06/202622

Trắc nghiệmBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc94GK101Tiếng Hàn 1318/06/202623

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật144IS203Vi tính tiếng Nhật318/06/202624

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật1IS203Vi tính tiếng Nhật318/06/202625

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật1JPN1401Văn hóa Nhật Bản 1318/06/202626

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật51AJ408Văn học Nhật Bản 1418/06/202627

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh40ENG1216Ngữ âm và âm vị học418/06/202628

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh308GE231Tiếng Anh trung cấp 14-518/06/202629

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán73AC481CĐTN: Kế toán tài chính518/06/202630

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học39EC316Kinh tế quốc tế518/06/202631

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học140ECO1430Kinh tế quốc tế518/06/202632

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế107LAW372Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng518/06/202633

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

12SC492CĐTN: Chuỗi cung ứng518/06/202634

Tự luận (1 ca)Khoa Du lịch122TTM1400Quản trị kinh doanh lữ hành518/06/202635

Tự luận (1 ca)Bộ môn Thương mại điện tử63ET315E-Logistics618/06/202636

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học99IE311Tài chính quốc tế 1618/06/202637
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18/06/2026    Thứ Năm

Tự luận (1 ca)
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

2LG201
Nguyên lý cơ bản về Logistics và quản lý chuỗi cung
ứng

618/06/202638

Tự luận (1 ca)
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

273LSM1401
Nguyên lý cơ bản về Logistics và quản lý chuỗi cung
ứng

618/06/202639

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh1603GE231Tiếng Anh trung cấp 1718/06/202640

19/06/2026    Thứ Sáu

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Pháp196GF102Tiếng Pháp 2119/06/20261

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Nhật6GJ270Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật trung cấp 1119/06/20262

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Nhật155GJ272Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật trung cấp 2119/06/20263

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc135KOR1212Nghe Nói tiếng Hàn 2119/06/20264

Bài tập lớn
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

127LG303Vận tải logistics1-519/06/20265

Thực hành tại bệnh việnBộ môn Điều dưỡng30NR321Điều dưỡng Nhi khoa1-519/06/20266

Vấn đáp (5 ca)Khoa Du lịch122TTM1401Địa lí du lịch1-519/06/20267

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh31BE322Tiếng Anh giao tiếp trong doanh nghiệp219/06/20268

Vấn đáp (2 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Pháp196GF102Tiếng Pháp 22-319/06/20269

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Nhật6GJ270Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật trung cấp 1219/06/202610

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Nhật155GJ272Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật trung cấp 2219/06/202611

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Toán21MA101Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm219/06/202612

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Toán252MAT1101Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm219/06/202613

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

229BA328Hành vi tổ chức319/06/202614

Trắc nghiệm+tự luậnKhoa Du lịch1FTO1200Nhập môn Du lịch319/06/202615

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng110NUR1301Giáo dục và tư vấn sức khỏe319/06/202616
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19/06/2026    Thứ Sáu

Tự luậnKhoa Du lịch130TR231Pháp luật trong kinh doanh du lịch319/06/202617

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc146CHN1206Thực hành tiếng Trung sơ cấp 2419/06/202618

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh299GE231Tiếng Anh trung cấp 14-519/06/202619

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc4GZ112Thực hành tiếng Trung Quốc 2419/06/202620

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật32AJ313Văn minh Nhật Bản519/06/202621

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật40AJ428ACĐTN: Tiếng Nhật trong xuất nhập khẩu519/06/202622

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh58BE497CĐTN: Văn hoá kinh doanh quốc tế519/06/202623

Vấn đáp (2 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc146CHN1206Thực hành tiếng Trung sơ cấp 25-619/06/202624

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh28EL325Ngữ nghĩa học từ vựng519/06/202625

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc4GZ112Thực hành tiếng Trung Quốc 2519/06/202626

Trắc nghiệm+tự luậnKhoa Du lịch102HOM1400Quản trị kinh doanh khách sạn519/06/202627

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế117LAW1424Luật hành chính519/06/202628

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế3LAW242Luật hành chính519/06/202629

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng22BK313Ngân hàng trung ương619/06/202630

Tự luận (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng131FN224Thuế619/06/202631

Trắc nghiệmBộ môn Ngôn ngữ Nhật89JPN1205Tiếng Nhật sơ cấp 2A619/06/202632

Tự luận (1 ca)
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

58MK324Quản trị giá619/06/202633

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc59PZ442Văn bản tiếng Trung thương mại619/06/202634

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc135KOR1212Nghe Nói tiếng Hàn 2719/06/202635

22/06/2026    Thứ Hai

Trang 30



22/06/2026    Thứ Hai

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh72AE300Lý thuyết dịch122/06/20261

Bài tập lớnBộ môn Tài chính - Ngân hàng44BK201Ngân hàng thương mại 11-522/06/20262

Thực hành trên máyBộ môn Ngôn ngữ Anh212ENG1116Kĩ năng đọc viết sơ cấp 2122/06/20263

Thi trên máy KN2 (1 caBộ môn Ngôn ngữ Nhật1IS203Vi tính tiếng Nhật122/06/20264

Thi trên máy KN2 (1 caBộ môn Ngôn ngữ Nhật144IS203Vi tính tiếng Nhật122/06/20265

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán92AC362Lý thuyết kiểm toán222/06/20266

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh37BE324Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh222/06/20267

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh255GE333Tiếng Anh trung cấp 32-322/06/20268

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng75NC211Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng222/06/20269

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

11BA211Quản trị tác nghiệp322/06/202610

Tự luận (1 ca)
Bộ môn Khoa học máy tính, Mạng và
truyền thông

281CSE1200Toán rời rạc322/06/202611

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc6GK241Tiếng Hàn trung cấp 1322/06/202612

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh60AE432Tiếng Anh chuyên ngành du lịch và khách sạn422/06/202613

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh250GE333Tiếng Anh trung cấp 34-522/06/202614

Trắc nghiệmBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc6GK153Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Hàn 3422/06/202615

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng3NA205Sinh lý bệnh - Miễn dịch422/06/202616

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng110NUR1205Sinh lý bệnh - Miễn dịch422/06/202617

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc144CHN1205Tiếng Trung sơ cấp 2522/06/202618

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc5GZ132Tiếng Trung sơ cấp 2522/06/202619

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật89JPN1206Tiếng Nhật sơ cấp 2B522/06/202620

Trang 31



22/06/2026    Thứ Hai

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế5LAW123Luật hôn nhân và gia đình522/06/202621

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế115LAW1423Luật hôn nhân và gia đình522/06/202622

Tự luận (1 ca)
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

14LG219Quản lý logistics522/06/202623

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán40AC210Kế toán doanh nghiệp622/06/202624

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán74AC364Kiểm toán báo cáo tài chính 1622/06/202625

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

40BA313Quản trị chiến lược622/06/202626

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật62GJ102Tiếng Nhật 2622/06/202627

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế83LK309Luật Kiểm toán Nhà nước622/06/202628

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh728GE333Tiếng Anh trung cấp 3722/06/202629

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc6GK153Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Hàn 3722/06/202630

23/06/2026    Thứ Ba

Bài tập lớnBộ môn Tài chính - Ngân hàng78BK201Ngân hàng thương mại 123/06/20261

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán155AC315Kế toán công123/06/20262

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning197CS102Tin học văn phòng123/06/20263

Tự luận (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng65FN436Định giá tài sản123/06/20264

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật2GJ243Tiếng Nhật trung cấp 3123/06/20265

Tự luận+Trắc nghiệm
(2ca)

Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

13LG491CĐTN: Logistics1-223/06/20266

Thực hành tại bệnh việnBộ môn Điều dưỡng29NR310Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu1-523/06/20267

Vấn đáp
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

58SC201Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình1-523/06/20268
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23/06/2026    Thứ Ba

Vấn đáp
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

139SC201Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình1-523/06/20269

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc36AZ446CĐTN: Quản lý kinh doanh lữ hành du lịch2-323/06/202610

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh86ENG1101Tiếng Anh sơ cấp2-323/06/202611

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

26MK202Marketing căn bản223/06/202612

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật75PJ323Tiếng Nhật kế toán 1223/06/202613

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật38AJ449ACĐTN: Cấu trúc và thành phần câu tiếng Nhật323/06/202614

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng12BK405Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại323/06/202615

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

88LG302Logistics quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu323/06/202616

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế90LX312Xây dựng văn bản pháp luật323/06/202617

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật22PJ425Tiếng Nhật marketing 2323/06/202618

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh285ENG1102Tiếng Anh sơ trung cấp4-523/06/202619

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng90FN334Đầu tư chứng khoán423/06/202620

Tự luận (1 ca)Bộ môn Toán2MA342Giải tích lồi423/06/202621

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng48NR472CĐTN: Điều dưỡng Ngoại khoa423/06/202622

Tự luận (1 ca)Bộ môn Kế toán27AC322Kế toán ngân hàng523/06/202623

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh131AE405Dịch nói 1523/06/202624

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc50AZ304Biên dịch 2523/06/202625

Tự luận (1 ca)Khoa Công nghệ thông tin20CF320Tín hiệu và hệ thống523/06/202626

Tự luận (1 ca)Bộ môn Thương mại điện tử61ET314Hành vi người tiêu dùng trực tuyến523/06/202627

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật18GJ101Tiếng Nhật 1523/06/202628
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23/06/2026    Thứ Ba

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc55PK441Chữ Hán trong tiếng Hàn 1523/06/202629

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc59PZ343Tiếng Trung Quốc du lịch 1523/06/202630

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán61AC316Kế toán tài chính 3623/06/202631

Tự luận (1 ca)Khoa Công nghệ thông tin74CF231Lý thuyết thông tin và mã hóa623/06/202632

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

157MK201Nguyên lý marketing623/06/202633

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

10MK313Quản trị thương hiệu623/06/202634

Tự luận (1 ca)Bộ môn Việt Nam học50VL100Ngôn ngữ học đại cương623/06/202635

24/06/2026    Thứ Tư

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học36EC101Kinh tế học đại cương124/06/20261

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Kế toán320EC310Các phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế124/06/20262

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh31AE350Tư duy phản biện224/06/20263

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc70AK334Lịch sử Hàn Quốc224/06/20264

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh261GE231Tiếng Anh trung cấp 12-324/06/20265

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng75NR211Điều dưỡng các bệnh Nội khoa 1224/06/20266

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning127ELE1100Tin học văn phòng324/06/20267

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning9ML202Tư tưởng Hồ Chí Minh324/06/20268

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

38SC312Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng324/06/20269

Tự luận (1 ca)
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

31SC340Quản lý bán hàng và phân phối324/06/202610

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh261GE232Tiếng Anh trung cấp 24-524/06/202611

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Nhật7GJ174Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật sơ cấp424/06/202612
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24/06/2026    Thứ Tư

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Nhật2GJ273Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật trung cấp 3424/06/202613

Tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật92JPN1208Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật sơ cấp424/06/202614

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh170EL322Ngữ âm và âm vị học524/06/202615

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Nhật7GJ174Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật sơ cấp524/06/202616

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Nhật2GJ273Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật trung cấp 3524/06/202617

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Nhật92JPN1208Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật sơ cấp524/06/202618

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc80KOR1431Ngôn ngữ và văn hóa thường nhật của Hàn Quốc524/06/202619

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật114JPN1701Tiếng Nhật 1624/06/202620

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc77KOR1701Tiếng Hàn 1624/06/202621

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Toán21MA239Xác suất thống kê624/06/202622

Tự luậnBộ môn Điều dưỡng30NR314Điều dưỡng các bệnh truyền nhiễm624/06/202623

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh76PS330Tâm lý học sư phạm624/06/202624

25/06/2026    Thứ Năm

Vấn đáp (3 ca)
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

216AD212Phương pháp hùng biện và các thủ thuật tranh biện1-325/06/20261

Viết tiểu luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật13AJ448ACĐTN: Tâm lý học trong giáo dục tiếng Nhật1-525/06/20262

Vấn đáp
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

71BA315Văn hóa kinh doanh1-525/06/20263

Thực hành trên máyBộ môn Ngôn ngữ Anh227ENG1115Kĩ năng nghe nói sơ cấp 2125/06/20264

Vấn đáp (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh161ES222Kỹ năng Nói tiếng Anh 2125/06/20265

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc134KOR1213Đọc Viết tiếng Hàn 21-225/06/20266

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

77SC219Chuỗi cung ứng số125/06/20267
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25/06/2026    Thứ Năm

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh72EL401Ngôn ngữ học đối chiếu225/06/20268

Vấn đáp (2 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh227ENG1115Kĩ năng nghe nói sơ cấp 22-325/06/20269

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh291GE231Tiếng Anh trung cấp 12-325/06/202610

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning1ML113Triết học Mác - Lênin325/06/202611

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế101SH131Pháp luật đại cương325/06/202612

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh21AE321Thư tín thương mại425/06/202613

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng16BK321Thanh toán quốc tế425/06/202614

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh302GE231Tiếng Anh trung cấp 14-525/06/202615

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật14AJ461Tiếng Nhật truyền thông525/06/202616

Tự luận (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng48FN333Quản trị rủi ro tài chính525/06/202617

Tự luận (1 ca)Bộ môn Toán57MAT1212Giải tích 2525/06/202618

Tự luận (1 ca)Bộ môn Toán21MI302Tối ưu hóa525/06/202619

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng75NR331Điều dưỡng các bệnh Ngoại khoa 1525/06/202620

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc76PK442Tiếng Hàn kinh tế - thương mại525/06/202621

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kế toán162AC233Kế toán quốc tế (FA) 1625/06/202622

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật51AJ428B
CĐTN: Quản trị sản xuất trong các doanh nghiệp Nhật
Bản

625/06/202623

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng48FN318Công cụ tài chính phái sinh625/06/202624

Tự luận (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng55NR404Quản lý y tế và Quản lý điều dưỡng625/06/202625

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật64VJ321Ngữ âm học tiếng Nhật625/06/202626

26/06/2026    Thứ Sáu
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26/06/2026    Thứ Sáu

Vấn đáp (5 ca)
Bộ môn Quản trị kinh doanh và
Marketing

216AD212Phương pháp hùng biện và các thủ thuật tranh biện1-526/06/20261

Tự luận (1 ca)Khoa Công nghệ thông tin18CF321Xử lý tín hiệu số126/06/20262

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học56EC205Kinh tế vĩ mô126/06/20263

Trắc nghiệm+tự luận (2Bộ môn Ngôn ngữ Anh10GE172Tiếng Anh cơ sở 21-226/06/20264

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc134KOR1211Ngữ pháp tiếng Hàn 2126/06/20265

Tự luậnBộ môn Điều dưỡng30NR415Điều dưỡng các bệnh tâm thần126/06/20266

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc59PZ321Giao dịch thương mại quốc tế tiếng Trung Quốc 1126/06/20267

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh81BE325Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu và logistics226/06/20268

Tự luận (1 ca)Bộ môn Tài chính - Ngân hàng113FAB1211Tài chính doanh nghiệp226/06/20269

Thi trên máy (1.5)Bộ môn Ngôn ngữ Anh13GE111Tiếng Anh sơ cấp 12-326/06/202610

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh223GE333Tiếng Anh trung cấp 32-326/06/202611

Trắc nghiệmBộ môn Ngôn ngữ Nhật1JPN1201Tiếng Nhật sơ cấp 1A226/06/202612

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh42ENG1215Ngữ pháp học326/06/202613

Vấn đáp (2 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh10GE172Tiếng Anh cơ sở 23-426/06/202614

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế6LAW122Luật hình sự326/06/202615

Tự luận (1 ca)Bộ môn Luật kinh tế114LAW1422Luật hình sự326/06/202616

Thi trên máyTrung tâm Elearning2ML115Chủ nghĩa xã hội khoa học326/06/202617

Thi trên máy (1 ca)Trung tâm Elearning67ML204Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam326/06/202618

Thi trên máy (2 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh142GE231Tiếng Anh trung cấp 14-526/06/202619

Thi trên máy (1 ca)Bộ môn Điều dưỡng109NUR1322Sức khỏe môi trường426/06/202620
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26/06/2026    Thứ Sáu

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Anh65AE312Văn học Anh, Mỹ526/06/202621

Tự luận (1 ca)Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc168AK304Dịch viết 2526/06/202622

Tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc23AZ418CĐTN: Biên dịch chuyên ngành5-626/06/202623

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Anh33ENG1218Đất nước học Anh-Mỹ526/06/202624

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Kinh tế học14IE312Tài chính quốc tế 2526/06/202625

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật2JPN1202Tiếng Nhật sơ cấp 1B526/06/202626

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Ngôn ngữ Nhật71PJ321Tiếng Nhật marketing 1526/06/202627

Trắc nghiệm+tự luận
Bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng

39SC306Quản lý vận hành526/06/202628

Tự luận (1 ca)Bộ môn Kế toán71AC482CĐTN: Kế toán quản trị626/06/202629

Trắc nghiệm+tự luậnBộ môn Tài chính - Ngân hàng99BA324Quản lý dự án626/06/202630

Tự luận (1 ca)Khoa Du lịch128FN214Quản trị tài chính trong du lịch626/06/202631

Tự luận (1 ca)Bộ môn Toán52MA110Giải tích 1626/06/202632

Vấn đáp (1 ca) KN2Bộ môn Ngôn ngữ Anh13GE111Tiếng Anh sơ cấp 1726/06/202633

27/06/2026    Thứ Bảy

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin5AI485CĐTN: Ngành Trí tuệ nhân tạo1-527/06/20261

Viết Khóa luận tốt nghiKhoa Công nghệ thông tin12AI499KLTN ngành Trí tuệ nhân tạo1-527/06/20262

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin29CS487CĐTN ngành Khoa học máy tính1-527/06/20263

Viết Khóa luận tốt nghiKhoa Công nghệ thông tin25CS499KLTN ngành Khoa học máy tính1-527/06/20264

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin45IP401Thực tập ngành Khoa học máy tính1-527/06/20265

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin5IP402Thực tập ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu1-527/06/20266
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27/06/2026    Thứ Bảy

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin18IP403Thực tập ngành Hệ thống thông tin1-527/06/20267

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin57IP404Thực tập ngành Công nghệ thông tin1-527/06/20268

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin5IP405Thực tập ngành Trí tuệ nhân tạo1-527/06/20269

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin10IP406Thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin1-527/06/202610

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin5IP407
Thực tập tốt nghiệp ngành Mạng máy tính và truyền
thông dữ liệu

1-527/06/202611

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin3IP408Thực tập tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin1-527/06/202612

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin2IP409Thực tập tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính1-527/06/202613

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin7IP410Thực tập tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo1-527/06/202614

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin10IS484CĐTN: Cơ sở dữ liệu1-527/06/202615

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin31IS486CĐTN: Hệ thống thông tin1-527/06/202616

Viết Khóa luận tốt nghiKhoa Công nghệ thông tin2IS499KLTN ngành Hệ thống thông tin1-527/06/202617

Viết báo cáoKhoa Công nghệ thông tin39IT486CĐTN ngành Công nghệ thông tin1-527/06/202618

Viết Khóa luận tốt nghiKhoa Công nghệ thông tin51IT499KLTN ngành Công nghệ thông tin1-527/06/202619

Viết Khóa luận tốt nghiKhoa Công nghệ thông tin12SE487CĐTN: Phát triển phần mềm1-527/06/202620

Viết tiểu luậnKhoa Công nghệ thông tin16TC487CĐTN ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu1-527/06/202621
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